          





Phụ lục I

GIÁ CÂY ĂN TRÁI

(Ban hành kèm theo Quyết định số   35/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 
của UBND tỉnh Cà Mau)

















                                                      Đơn vị tính: 1.000 đồng

	TT
	Loại cây
	ĐV tính
	Loại A
	Loại B
	Loại C
	Loại D

	01
	Dừa
	Cây
	400
	173
	115
	30

	02
	Sabô
	Cây
	207
	108
	72
	29

	03
	Xoài, mít
	Cây
	207
	144
	72
	29

	04
	Cam, quít, bưởi
	Cây
	166
	115
	58
	22

	05
	Chanh, tắc
	Cây
	138
	72
	36
	22

	06
	Vú sữa, bơ, dâu
	Cây
	276
	144
	72
	29

	07
	Khế
	Cây
	90
	50
	30
	10

	08
	Ca cao
	Cây
	248
	144
	43
	19

	09
	Nhãn 
	Cây
	276
	144
	58
	29

	10
	Cóc
	Cây
	166
	86
	43
	22

	11
	Mận, lý
	Cây
	166
	86
	43
	22

	12
	Đào (điều) 
	Cây
	138
	72
	29
	19

	13
	Lêkima
	Cây
	110
	58
	14
	10

	14
	Chùm ruột, ổi, ô môi
	Cây
	110
	58
	29
	10

	15
	Mãng cầu
	Cây
	138
	72
	43
	10

	16
	Đu đủ
	Cây
	55
	29
	14
	5

	17
	Sa ri
	Cây
	110
	58
	29
	10

	18
	Táo
	Cây
	138
	72
	36
	10

	19
	Cau
	Cây
	110
	58
	29
	10

	20
	Me
	Cây
	207
	144
	72
	10

	21
	Trầu
	Bụi/nọc
	35
	14
	8
	8

	22
	Cà na
	Cây
	110
	58
	29
	10

	23
	Thanh long
	Bụi/nọc
	110
	65
	35
	10

	24
	Chuối 
	
	
	
	
	

	
	Trồng phân tán
	Cây
	12
	
	
	

	
	Vườn chuối chuyên canh
	m2
	5
	
	
	


Chia làm 04 loại:


- Loại A: Cây đang cho trái. 

- Loại B: Cây sắp cho trái.

- Loại C: Cây lão, ít cho trái.

- Loại D: Cây dưới một năm tuổi. 

Phụ lục II

GIÁ LÚA VÀ HOA MÀU

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /2015/QĐ-UBND ngày     /10/2015 
của UBND tỉnh Cà Mau)



1. Hoa màu







                          Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

	TT
	Tên hoa màu
	ĐVT
	Loại A
	Loại B
	Loại C

	01
	Khoai các loại, bắp
	m2
	10
	5
	3.5

	02
	Rau các loại
	m2
	10
	5
	3.5

	03
	Mía
	m2
	15
	8.5
	3.5

	04
	Môn
	m2
	30
	20
	10


	05
	Khóm, thơm
	m2
	10
	5.5
	2.5

	06
	Bạc hà
	m2
	15
	10
	5

	07
	Hoa màu trồng thành vườn
	m2
	50
	25
	15


Chia làm 03 loại:

 
- Loại A: Cho năng suất cao nhất (cao hơn năng suất trung bình thống kê của năm).


- Loại B: Cho năng suất trung bình.


- Loại C: Cho năng suất kém.


2. Cây lúa







            Đơn vị tính: 1.000 đồng/ha

	TT
	Cây lúa
	ĐVT
	Loại A
	Loại B
	Loại C

	01
	Mùa
	Ha
	17.600
	10.000
	7.000

	02
	Vụ
	Ha
	19.000
	11.000
	8.000


Chia làm 03 loại:


- Loại A: Đang trổ bông, chưa tới thời kỳ thu hoạch.


- Loại B: Sạ trên 01 tháng đến chuẩn bị trổ bông.

- Loại C: Sạ đến 01 tháng.


Phụ lục III

GIÁ CÂY LẤY GỖ 


(Ban hành kèm theo Quyết định số           /2015/QĐ-UBND ngày     /10/2015 
của UBND tỉnh Cà Mau)









                         
   Đơn vị tính: 1.000 đồng
	TT
	Cây lấy gỗ
	ĐVT
	Đơn giá

	01
	Tràm rừng, tràm bông vàng
	
	

	
	Loại A:
	
	

	
	      Loại có đường kính gốc từ 20 cm trở đi 
	Cây
	150

	
	      Loại có đường kính gốc từ 15 cm đến dưới 20 cm
	Cây
	100

	
	      Loại có đường kính gốc từ 11 cm đến dưới 15 cm
	Cây
	 60

	
	Loại B (có đường kính gốc từ 8 cm đến dưới 11 cm)
	Cây
	 35

	
	Loại C (có đường kính gốc từ 5,5 cm đến dưới 8 cm)
	Cây
	 15

	
	Loại D (có đường kính gốc dưới 5,5 cm):
	
	

	
	    -  Loại có chiều cao H > 5 m
	Cây
	7

	
	    - Loại có chiều cao 4 m < H ≤ 5 m  
	Cây
	4

	
	    - Loại có chiều cao 2,5 m < H ≤ 4m  
	Cây
	2

	
	    - Loại có chiều cao H ≤ 2,5 m  
	Cây
	0.75

	02
	So đũa
	
	

	
	Loại A (đường kính gốc từ 20 cm trở lên)
	Cây
	 35

	
	Loại B (đường kính gốc từ 15 cm đến dưới 20 cm)
	Cây
	 18

	
	Loại C (đường kính gốc từ 10 cm đến dưới 15 cm)
	Cây
	 9

	
	Loại D (đường kính gốc từ 5 cm đến dưới 10 cm)
	Cây
	 5

	
	Loại E (đường kính gốc dưới 5 cm)
	Cây
	 2

	03
	Bạch đàn
	
	

	
	Loại A (đường kính gốc từ 20 cm trở lên, chiều cao trên 7 m)
	Cây
	130

	
	Loại B (đường kính gốc từ 15 cm đến dưới 20 cm, chiều cao trên 6 m)
	Cây
	80

	
	Loại C (đường kính gốc từ 10 cm đến dưới 15 cm, chiều cao trên 5 m)
	Cây
	40

	
	Loại D (đường kính gốc từ 5 cm đến dưới 10 cm, chiều cao trên 4 m) 
	Cây
	20

	
	Loại E (đường kính gốc dưới 5 cm, chiều cao trên 3 m)
	Cây
	 5

	
	Loại F (cây có chiều cao từ 2,5 m đến dưới 3 m)
	Cây
	 3,5

	
	Loại G (cây có chiều cao từ 1,5 m đến dưới 2,5 m)
	Cây
	1.5

	
	Loại H (cây có chiều cao dưới 1,5 m)
	Cây
	1.2

	04
	Keo lai 
	
	

	
	Loại A (đường kính gốc trên 30  cm)
	Cây
	 120

	
	Loại B (đường kính gốc từ 20 cm đến dưới 30 cm)  
	Cây
	 75

	
	Loại C (đường kính gốc từ 15 cm đến dưới 20 cm)
	Cây
	 50

	
	Loại D (đường kính gốc từ 10 cm đến dưới 15 cm)
	Cây
	35

	
	Loại E (đường kính gốc từ 5 cm đến dưới 10 cm)
	Cây
	20

	
	Loại F (đường kính gốc dưới 5 cm) 
	Cây
	7.5

	
	Cây mới trồng (chiều cao dưới 0,4 m) 
	Cây
	1.5

	05
	Đước, vẹt, cóc, giá 
	
	

	
	Loại A:
	
	

	
	      - Loại có đường kính gốc từ 20 cm trở đi 
	Cây
	130

	
	      - Loại có đường kính gốc từ 15 cm đến dưới 20 cm
	Cây
	 85

	
	      - Loại có đường kính gốc từ 11 cm đến dưới 15 cm
	Cây
	 55

	
	Loại B (có đường kính gốc từ 8 cm đến dưới 11cm)
	Cây
	 20

	
	Loại C (có đường kính gốc từ 5,5 cm đến dưới 8 cm)
	Cây
	 10

	
	Loại D (có đường kính gốc từ 3 cm đến dưới 5,5 cm)
	Cây
	 5

	
	Loại E (có đường kính gốc dưới 3 cm và chiều cao từ 2,5 m trở đi) 
	Cây
	2

	
	Loại F (có đường kính gốc dưới 3 cm và chiều cao dưới 2,5 m) 
	Cây
	1

	06
	Mắm
	
	

	
	Loại A (đường kính gốc từ 20 cm trở lên)
	Cây
	75

	
	Loại B (đường kính gốc từ 15 cm đến dưới 20 cm)
	Cây
	 40

	
	Loại C (đường kính gốc từ 10 cm đến dưới 15 cm)
	Cây
	 18

	
	Loại D (đường kính gốc dưới 10 cm)
	Cây
	4.5

	07
	Mù u
	
	

	
	Loại A (đường kính gốc từ 20 cm trở lên)                 
	Cây
	280

	
	Loại B (đường kính gốc từ 15 cm đến dưới 20 cm)  
	Cây
	130

	
	Loại C (đường kính gốc từ 10 cm đến dưới 15 cm)
	Cây
	 70

	
	Loại D (đường kính gốc từ 5 cm đến dưới 10 cm)
	Cây
	 35

	
	Loại E (có đường kính gốc dưới 5 cm và chiều cao từ 1,5 m trở đi) 
	Cây
	10

	
	Loại F (có đường kính gốc dưới 5 cm và chiều cao dưới 1,5 m) 
	Cây
	2

	08
	Dầu, sao, xà cừ
	
	

	
	Loại A (đường kính gốc từ 20 cm trở lên)
	m3
	3.000

	
	Loại B (đường kính gốc từ 15 cm đến dưới 20 cm)
	Cây
	 170

	
	Loại C (đường kính gốc từ 10 cm đến dưới 15 cm)
	Cây
	90

	
	Loại D (đường kính gốc dưới 10 cm)
	Cây
	 40

	09
	Gòn, gừa, gáo, sộp, sung
	
	

	
	Loại A (đường kính gốc từ 20 cm trở lên)
	Cây
	60

	
	Loại B (đường kính gốc từ 15 cm đến dưới 20 cm)
	Cây
	30

	
	Loại C (đường kính gốc từ 10 cm đến dưới 15 cm)
	Cây
	15

	
	Loại D (đường kính gốc từ 5 cm đến dưới 10 cm)
	Cây
	7.5

	
	Gòn làm hàng rào
	Mét dài
	75

	10
	Bàng, phượng, còng
	
	

	
	Loại A (đường kính gốc từ 20 cm trở lên)
	Cây
	120

	
	Loại B (đường kính gốc từ 15 cm đến dưới 20 cm)
	Cây
	60

	
	Loại C (đường kính gốc từ 10 cm đến dưới 15 cm)
	Cây
	30

	
	Loại D (đường kính gốc dưới 10 cm)
	Cây
	15

	11
	Tre tàu, tre mạnh tông và các loại tre khác
	
	

	
	Loại A (đường kính gốc từ 10 cm trở lên)
	Cây
	30

	
	Loại B (đường kính gốc từ 7 cm đến dưới 10 cm)
	Cây
	20

	
	Loại C (đường kính gốc từ 5 cm đến dưới 7 cm)
	Cây
	10

	
	Loại D (đường kính gốc dưới 5 cm)
	Cây
	6

	12
	Trúc, lục bình, tầm vong
	
	

	
	Loại A (100 cây trưởng thành/bụi trở lên)
	Bụi
	160

	
	Loại B (50 cây đến dưới 100 cây trưởng thành)
	Bụi
	100

	
	Loại C (20 cây đến dưới 50 cây trưởng thành)
	Bụi
	50

	
	Loại D (dưới 20 cây trưởng thành)
	Bụi
	30

	14
	Dừa nước
	
	

	
	Mật độ thưa 
	Bụi
	20

	
	Mật độ dày đặc
	m2
	18



Quy định: Đường kính gốc các loại cây lấy gỗ được đo tại vị trí thân cây cách mặt đất là 1,3 mét. 
Phụ lục IV

GIÁ TÔM NUÔI

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /2015/QĐ-UBND ngày     /10/2015 
của UBND tỉnh Cà Mau)



1. Tôm Sú

                       
	Loại hình nuôi
	Quảng canh

cải tiến
	Bán thâm canh


	Thâm canh



	Thời gian nuôi
	Trọng lượng (con/kg)
	Giá bồi

thường (1.000đ/ha)
	Trọng

lượng (con/kg)
	Giá bồi

thường

(đ/m2 mặt nước)
	Trọng lượng

(con/kg)
	Giá bồi thường

(đ/m2 mặt nước)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	≤ 30 ngày tuổi
	150 - 200
	2.500
	350- 450


	7.000
	400-500
	10.000

	31-60 ngày tuổi
	80-149


	3.500
	175-349
	12.000
	200-399
	15.000

	61-90 ngày tuổi
	50-79


	3.800
	70-174
	20.000
	80-199
	25.000

	91-120 ngày tuổi
	
	
	40-69
	22.000
	45-79


	27.000


           2. Tôm Thẻ chân trắng
	Loại hình nuôi
	Bán thâm canh
	Thâm canh

	Thời gian nuôi
	Trọng

lượng (con/kg)
	Giá bồi

thường

(đ/m2 mặt nước)
	Trọng lượng

(con/kg)
	Giá bồi thường

(đ/m2 mặt nước)

	(1)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	≤ 30 ngày tuổi
	350- 450


	10.000
	400-500


	12.000

	31-60 ngày tuổi
	175-349


	15.000
	200-399


	18.000


2





3








